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SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH

Môn học: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Lớp:	17C1– LTM2	      Khoá: 2017
Họ và tên giáo viên: Mai Chiếm Tuấn
Năm học: 2018 – 2019












Quyển số: 00




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 1).
Tên chương: Chương 1: Giới thiệu Android Studio
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được chức năng, các thành phần của phần mềm Android Studio. 
· Kỹ năng: 
· Sử dụng được phần mềm Android Studio.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên một số ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.

	· Nêu một số ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	28’

	
	Chương 1: Giới thiệu Android Studio
1.1. Hướng dẫn cài đặt
1.1.1 Cài đặt JDK
1.1.2 Cài đặt Android Studio
	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	

· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	50’

	
	1. Bài tập 1.1.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 1.1.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 1.1
	25’

	
	2. Bài tập 1.2.
	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 1.2.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 1.2
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 1.1, 1.2
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 1.1, 1.2.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 1.1, 1.2.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 2).
Tên chương: Chương 1: Giới thiệu Android Studio
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được chức năng của máy ảo Android Emulator. 
· Kỹ năng: 
· Tạo và cấu hình máy ảo Android Emulator.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên sự cần thiết của máy ảo Android Emulator.
	· Nêu một số máy ảo Android Emulator.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	28’

	
	Chương 1: Giới thiệu Android Studio
1.2. Cấu hình máy ảo

	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	50’

	
	Bài tập 1.3.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 1.3.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 1.3
	25’

	
	Bài tập 1.4.
	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 1.4.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 1.4
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 1.3, 1.4
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 1.3, 1.4.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 1.3, 1.4.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 45 phút (Buổi 3).
Tên chương: Chương 1: Giới thiệu Android Studio
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được chức năng, các thành phần của phần mềm Android Studio. 
· Kỹ năng: 
· Sử dụng được phần mềm Android Studio.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên một số ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.

	· Nêu một số ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	13’

	
	Chương 1: Giới thiệu Android Studio
1.3. Giao diện tương tác

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	20’

	
	Bài tập 1.5.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 1.5.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 1.5
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 1.5.
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 1.5.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 1.5.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 4).
Tên chương: Chương 2: Thiết Kế Giao Diện
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được giao diện dạng Relative Layout. 
· Kỹ năng: 
· Tạo được giao diện dạng Relative Layout.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên giao diện trên thiết bị di động.
	· Nêu một số giao diện trên thiết bị di động.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	28’

	
	Chương 2: Thiết Kế Giao Diện 
2.1. Relative Layout

	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	50’

	
	Bài tập 2.1.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.1.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.1
	25’

	
	Bài tập 2.2.
	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.2.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.2
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 2.1, 2.2
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 2.1, 2.2.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 2.1, 2.2.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 5).
Tên chương: Chương 2: Thiết Kế Giao Diện
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được giao diện dạng Linear Layout. 
· Kỹ năng: 
· Tạo được giao diện dạng Linear Layout.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên giao diện Linear Layout.
	· Nêu một số giao diện Linear Layout.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	28’

	
	Chương 2: Thiết Kế Giao Diện 
2.2. Linear Layout

	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	50’

	
	Bài tập 2.3.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.3.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.3
	25’

	
	Bài tập 2.4.
	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.4.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.4
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 2.3, 2.4
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 2.3, 2.4.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 2.3, 2.4.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 6).
Tên chương: Chương 2: Thiết Kế Giao Diện
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được chức năng, các thuộc tính cơ bản, phương thức của TextView, EditText, Button, ImageView, ... 
· Kỹ năng: 
· Sử dụng được các Control TextView, EditText, Button, ImageView, ... trong thiết kế giao diện.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lập trình trên thiết bị di động;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USB, Micro, loa.
· Phần mềm Netsupport School, phần mềm Android Studio, JDK.
· Bảng và viết lông.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên, kiểm tra thiết bị phòng máy.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	4’

	
	· Giáo viên trao đổi với sinh viên các Control trên Layout.
	· Nêu một số Control trên  Layout.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	28’

	
	Chương 2: Thiết Kế Giao Diện 
2.3. Widgets
2.3.1 TextView
2.3.2 EditText
2.3.3 Button
2.3.4 ImageView
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· [bookmark: _GoBack]Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	50’

	
	Bài tập 2.5.


	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.5.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.5
	25’

	
	Bài tập 2.6.
	· Quan sát và hướng dẫn trực tiếp các nhóm, và từng SV thực hiện bài thực hành Bài tập 2.6.
	· SV làm bài thực hành Bài tập 2.6
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc
	
	
	4’

	
	Bài tập 2.5, 2.6
	· Đánh giá kết quả thực hiện bài thực hành Bài tập 2.5, 2.6.
· Nêu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
· Hướng dẫn SV vệ sinh phòng máy.
	· Quan sát, Lắng nghe và ghi nhận kết quả.



· vệ sinh phòng máy.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Làm lại các bài tập 2.5, 2.6.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Slide bài giảng Lập trình Trên Thiết Bị Di Động.
· Lê Hoàng Sử, Trần Thanh Duy, Hồ Trung Thành –Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - “Giáo Trình Phát Triển Ứng Dụng Di Động Căn Bản”, 2017.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



	Tp. HCM, ngày       tháng      năm 2019
GIÁO VIÊN



Mai Chiếm Tuấn
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